
	PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG  
Họ và tên:……………………………
Lớp: 2A…              
	                  Thứ  ….. ngày ….. tháng 5  năm 2022
              BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
          Năm học 2021 - 2022
          ( Thời gian : 40 phút)

	Điểm    


	Nhận xét của giáo viên

…………………………………………….…………………………………….
…………………………………………….…………………………………….



PHẦN I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (4đ)
Câu 1. a) Số “Chín trăm chín mươi chín” được viết là: (0,5 điểm)
        	A. 990;                      B. 909;            	C. 900;                	D. 999.
            b) Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: (0,5 điểm)
          A. 800                       B. 8                      C. 80                      D. 87
Câu 2. 1 giờ = …….. phút. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)
A. 12;		             B. 60;            	 C. 30;		 D. 20.
Câu 3. Số liền sau số 279 là: (0,5 điểm)
A.  280;                   B. 299;                	C. 300;                 	D. 288.
Câu 4. Các số 223; 246; 254; 108 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: (0,5 điểm)
A.  108; 246; 223; 254;                  		B. 108; 223; 246; 254 ;
C.  108; 254; 246; 223 ;                   		C. 223; 108; 246; 254;
Câu 5. 1m = .......cm? (0,5 điểm)
	A. 20cm             	B. 100               C.1000              D. 10
Câu 6. (1 điểm)
    a) Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:……….hình.   
[image: ]




b) Hình nào là hình khối trụ? Hãy tô màu vào các hình đó.
[image: ]








PHẦN II. Phần tự luận
Câu 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
          	 56 + 28                       362 + 245                       71 - 36                   206 - 123

……………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………...............
……………………………………………………………………………………...............    

 Câu 2. Số ? (1 điểm)
  7
+ 6
- 8
x 4
: 2







Câu 3. Mỗi sợi dây dài  5 m . Hỏi 4 sợi dây như thế dài bao nhiêu mét? (2 điểm)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: Bạn Hùng lấy ra trong thùng đồ chơi một món đồ. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
a/ Hùng chắc chắn lấy ra được chú gấu bông.  [image: ]
b/ Hùng có thể lấy ra được quả bóng.              [image: ]
c/ Hùng có thể lấy ra được chú khủng long.    [image: ]
d/ Hùng không thể lấy ra được cây đàn.        [image: ]
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TOÁN - LỚP 2

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
     Khoanh đúng mỗi bài được 0,5 điểm
	Bài
	1.a
	1.b
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	B
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5



- Câu 6: 
a. Có 4 hình tứ giác (0,5 điểm)
b. HS tô màu đúng hình khối trụ được 0,25 điểm
II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 1. (2 điểm)  mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm
Câu 2. (1 điểm) 
Câu 3. (2 điểm)
Bài giải
        Bốn sợi dây như thế dài số mét là:   (0,5 điểm)                   
                          5 x 4 = 20 (m)             (1 điểm)                 
                             Đáp sô: 20 m.      (0,5 điểm)                 
Câu 4. (1 điểm)
       - HS làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm
	a
	S

	b
	Đ

	c
	Đ

	d
	S
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